
 

 

               TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN THANH OAI, TP. HÀ NỘI                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Bản án số: 46 /2021/HS-ST 

        Ngày 22/9/2021 

       V/v: Lưu văn T,  

       Cố   l   hư h    t   sả  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Vũ Phƣơng. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Huy Trọng. 

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt. 

Thƣ ký phiên tòa: Ông Lê Việt Cƣờng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

48/2021/HSST ngày 19 tháng 7 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:     

51/2020/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 9 năm 2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lƣu Văn T  s     ă  1990;  ơ  đă        TT v      ở: Thôn T D, 

xã P T   uyệ  T  O  T     p ố  ; Quố  tị  : V ệt  a ; Dâ  tộ :     ; Tô    áo: 

  ô  ;    ề     ệp: Lao độ   tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Con ông Lưu Vă  

Th  s     ă  1968 và bà Hoàng T ị L  s     ă  1966; vợ l    uyễ  T ị K  s     ă  

1991; Da        ả  số 149 l p    y 15/6/2021 tạ  Công an huyện Thanh Oai. Tiền án, 

t ề  sự: Không.  Bị  áo  ị áp dụ     ệ  p áp  ấ  đ        ơ   ư trú   ó  ặt tạ  p  ê  

toà.  

* Người bị hại: Anh Phạm Văn Đ sinh năm 1990. Trú tạ : Thôn T D, xã P T, 

 uyệ  T  O  T     p ố  .V ng mặt ( Có đơn xin x t xử v ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN
 

T eo  á  t   l ệu  ó tro    ồ sơ vụ á  v  d ễ    ế  tạ  p  ê  tòa   ộ  du   vụ á  

đượ  tó  t t   ư sau: 
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K oả   07   ờ 45 p út    y 21/04/2021  Lưu Vă  T đ ều    ể  xe  áy Honda 

Wave RSX, BKS 29X7 – 43xxx trê  đườ   trụ    í   t ô  T D  xã P T   uyệ  T  O  

T     p ố  , k   tớ   ầ  quá  tạp  óa     O  Đ t ì t ấy xe ô tô   ã    ệu Toyota 

Vios, mang BKS 30E – 09xxx do a   P ạ  Vă  Đ l  người c    thôn v  l  bạ  thân 

của T đ ều    ể  đ  tớ . Do có        ờ   uyễ  T ị K (l  vợ T) s     ă  1991  ó 

qua   ệ tì    ả  vớ  a   P ạ  Vă  Đ nên T đ ều    ể  xe  áy   ặ  p ía trướ  xe ô 

tô  ủa a   Đ rồ  đ  đế  trướ   ửa lá   ủa xe ô tô yêu  ầu Đ xuố   xe để  ó    uyệ  

  ư   a   Đ   ô   xuố  . Sau đó T  ầ  01  o  dao  ằ       loạ   d     oả   47   

        ều p át l ê  t ếp v o  í          ó sườ   ê  trá  xe ô tô BKS 30E – 09xxx. 

T ấy v y  a   Đ đ ều    ể  xe ô tô đ  về      ì    T nhì  theo thấy trên xe của Đ ( 

ghế sau) có người phụ n  ngồ  nghi l  vợ của mì   nên T đ ều    ể  xe  áy đuổ  t eo 

sau.     a   Đ đ ều    ể  xe ô tô đế  đầu   õ      ì    do   õ      ê  Đ l   xe để 

 ă           ế   ươ      ếu   u  ê  trá  va v o tườ    đồ   t ờ  đã l   xe trú   v o 

xe  áy  ủa T. Lú    y  T t ếp tụ   ầ  dao      v o  í          ó p ía sau xe ô tô t ì 

 ó  ột số   ườ       ủa Đ   ạy ra  ê  T đã      ạy. 

  u quả: xe ô tô  ủa a   Đ  ị vỡ 01  ươ      ếu   u  ê  trá ;  ị vỡ  t ủ   01 

 í          ó p ía sau;  ị trầy xướ  01  í          ó sườ  xe p ía trướ   ê  trá . 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe ô tô   ã    ệu Toyota Vios màu vàng cát, mang BKS 30E – 09xxx. 

- 01  o  dao   u đe  đã qua sử dụ   d   47    p ầ  lưỡ  dao  ằ       loạ  d   

31   đã  oe       ũ  dao   ọ   p ầ  rộ     ất  ủa lưỡ  dao d   5 5    p ầ    uô  

dao  ằ      d   16  . 

- 01 xe mô tô Honda Wave RSX mang BKS 29X7 – 43xxx. 

Tại Kết luận định giá số 34/KL-HĐĐGTS ngày 10.05.2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thanh Oai kết luận:  

01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu nâu – vàng, mang BKS 30E- 09xxx ( xe đã 

qua sử dụng) bị hư hỏng một số bộ phận sau: 01 gương chiếu hậu bên trái bị vỡ kính 

và vỡ vỏ ốp gương, giá trị thiệt hại 1.800.000 đồng. 01 kính chắn gió sườn xe phía 

trước bên trái bị nhiều vết trầy xước, công sửa chữa, đánh lại phần xước 500.000 

đồng. 01 kính chắn gió phía sau bị vỡ thủng, giá trị thiệt hại 1.500.000 đồng.(Chi phí 

trên đã bao gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công).Tổng giá trị tài sản yêu cầu 

định giá: 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng). 

Quá trì   đ ều tra v  tạ  phiên tòa,  ị  áo đã t       ẩ    a       về      v  

p ạ  tộ   ủa  ả  t â   lờ       tộ   ủa  ị  áo p    ợp vớ   á  t   l ệu    ứ    ứ   ệ  

 ó tro    ồ sơ vụ á  đã t u t  p đượ  tro   quá trì   đ ều tra.  

Đạ  d ệ  V ệ    ể  sát  tạ  p  ê  tòa vẫ        uyê  qua  đ ể  truy tố tạ   áo 

trạ   số: 46 /CT-VKS-HS ngày 12/7/2021, V ệ    ể  sát   â  dâ   uyệ  T a   Oa  

đã truy tố  ị  áo Lưu Vă  T  về tộ  “Cố ý làm hư hỏng tài sản” t eo quy đị   tạ  

  oả  1 Đ ều 178 Bộ lu t  ì   sự  ă  2015  sửa đổ   ổ su    ă  2017 đồ   thời đề 

   ị  ộ  đồ   x t xử:  p dụ     oả  1 Đ ều 178; đ ể     i, s   oả  1 Đ ều 51  ủa Bộ 

lu t  ì   sự  ă  2015  sửa đổ    ổ su    ă  2017  xử p ạt: Lưu Vă  T từ 06 đế   09 
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tháng tù nhưng cho hưởng á  treo, thời gian thử thá   từ 12 đế  18 thá  . 

Về trách nhiệm dân sự:   ườ   ị  ạ  đã đượ   ồ  t ườ   v    ô   yêu  ầu  ị  áo 

p ả   ồ  t ườ    ì t ê   ê  đề    ị  ộ  đồ   x t xử   ô   xe  x t.  

Về xử l  v t   ứ  : Đề nghị tị   t u t êu  ủy 01 con dao m u đen, phầ  lưỡi dao 

bằng kim loạ  d   31cm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trê   ơ sở  ộ  du   vụ á    ă   ứ v o  á  t   l ệu tro    ồ sơ vụ á  đã đượ  tra   

tụ   tạ  p  ê  tòa   ộ  đồ   x t xử      đị     ư sau: 

[1]. Về tố tụng: Cơ qua  đ ều tra Cô   a   uyệ  T a   Oa  v  Đ ều tra v ê   

V ệ    ể  sát   â  dâ   uyệ  T a   Oa  v    ể  sát v ê  tro   quá trì   đ ều tra  

truy tố đã t ự    ệ  đú   về t ẩ  quyề   trì   tự  t ủ tụ  t eo quy đị    ủa Bộ lu t Tố 

tụ    ì   sự. Quá trì   đ ều tra v  tạ  p  ê  tòa   ị  áo   ô    ó     ế   oặ     ếu  ạ  

về      v   quyết đị    ủa Cơ qua  t ế       tố tụ      ườ  t ế       tố tụ  . Do đó  

 á       v   quyết đị   tố tụ    ủa Cơ qua  t ế       tố tụ      ườ  t ế       tố tụ   

đã t ự    ệ  đều  ợp p áp. 

N ườ   ị  ạ  đã được triệu t p  ợp lệ nhưng v ng mặt v   ó đơ  x   x t xử v    

 ặt, v ệ  v     ặt  ủa   ườ   ị  ạ    ô   ả    ưở   tớ  v ệ  x t xử  ủa vụ á  do đó 

 ộ  đồ   x t xử t ế       p  ê  tòa v     ặt   ườ   ị  ạ  l   ợp p áp. 

[2]. Về nội dung: Lờ    a        ủa  ị  áo tạ  p  ê  tòa sơ t ẩ  p    ợp vớ  vớ  

lờ    a  tạ   ơ qua  đ ều tra v   ộ  du    ả   áo trạ  ,   ê   ả  xá  đị     ệ  trườ    

  ê   ả  xá  đị    ộ  du    ì   ả    ta   v t   ứ   t u     v   á  t   l ệu    ứ    ứ 

  á  đượ  t u t  p  ợp p áp tro    ồ sơ vụ á   ó đủ  ơ sở  ết lu  : Xuất p át từ  âu 

t uẫ   á   â     oả   07   ờ 45 p út     y 21/04/2021  Lưu Vă  T đã d    dao      

v o  í          ó sườ  xe  ê  trá  v   í          ó p ía sau xe ô tô Toyota Vios mang 

  ể  số 30E – 09xxx  ủa a   P ạ  Vă  Đ  l   hư h    xe ô tô,  ây t  ệt  ạ  t   sả  

vớ  tổ   trị   á l  2.000.000 đồ  . 

Theo   oả  1 Đ ều 178 BL S quy đị   về tộ  Tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý 

làm hƣ hỏng tài sản: “1. Người nào hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc dưới 

2.000.000đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000đồng đến 50.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: … 

Như v y h nh vi của bị cáo đã phạ  v o tộ : “ Cố   l   hư h    t   sả ”. Tộ  

phạ  v  hì   phạt được quy đị   tạ  khoả  1 Điều 178 Bộ lu t Hì   sự. 

     v  p ạ  tộ   ủa  ị  áo đã xâ  p ạ  quyề  sở   u về t   sả   ủa   ườ  

  á    ây  ất tr t tự trị a  xã  ộ    ây  oa    a   lo l    tro   quầ    ú     â  dâ . 

Vì v y  ầ  p ả   ó  ứ   ì   p ạt ph  hợp đố  với bị cáo để giáo dụ  v  phò   ngừa 

chung cho xã hộ . 

[3]. Về tì   t ết tă    ặ   trá      ệ   ì   sự: Bị  áo không có tình tiết tă    ặ   

trá      ệ   ì   sự. 
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 [4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị  áo sau     p ạ  tộ  đã khai 

 áo t       ẩ       v  p ạ  tộ  v  t  ra ă   ă   ố   ả ; Bị  áo đã  ồ  t ườ   t  ệt  ạ  

cho   ườ   ị  ạ  đầy đủ    â  t â    ưa t ề  á   t ề  sự  p ạ  tộ  lầ  đầu v  t uộ  

trườ    ợp ít     ê  trọ    đây l        tì   t ết   ả    ẹ quy đị   tạ  đ ể   , i, s 

  oả  1 Đ ều 51 Bộ lu t  ì   sự. Bị  áo  ó    ều tì   t ết   ả    ẹ  ê    o  ị  áo 

đượ   ưở   á  treo để  ó  ơ  ộ   ả  tạo    áo dụ  tạ  địa p ươ   trở t       ườ   ó í   

  o xã  ộ . 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Do  ị  áo   ô    ó  ô   v ệ  ổ  đị   v    ô    ó t u 

   p  ê    ô   áp dụ    ì   p ạt  ổ su   l  p ạt t ề  đố  vớ   ị  áo. 

Đố  vớ     ế  xe  ô tô   ã    ệu  o da Wave RSX  a     ể  số 29X7 – 43xxx: 

Qua xá           ế  xe  ô tô trê  l   ủa a   Lưu Đứ   h s     ă  1990     y 

20/4/2021 anh Kh   o T  ượ     ế  xe trê   a    h   ô     ết v ệ  T  ượ  xe để đ  

đ p p á t   sả   ủa   ườ    á   do v y Cơ qua  CSĐT đã ra quyết đị   xử l  v t   ứ   

 ằ    ì   t ứ  trao trả    ế  xe trê    o   ủ sở   u l   ó  ă   ứ, anh Kh  đã      lạ  xe  

  ô   yêu  ầu  ồ  t ườ    ì nên không xem x t. 

[6]. Về trách nhiệm dân sự:   ườ   ị  ạ  đã đượ   ồ  t ườ   đầy đủ và không 

yêu  ầu  ị  áo p ả   ồ  t ườ    ì t ê   ên không xem xét. 

[7]. Về xử l  v t   ứ  : Con dao l  hung khí d    v o việ  phạ  tộ , cầ  tị   t u 

t êu  ủy. 

 [8]. Về án phí: Bị  áo p ả   ộp á  p í sơ t ẩ  t eo quy đị   tạ    oả  2 Đ ều 

136 Bộ lu t Tố tụ    ì   sự v     ị quyết về á  p í  lệ p í Tòa á ;  ị  áo p ả   ộp 

200.000đồ   á  p í  ì   sự sơ t ẩ . 

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị  áo   ị  ạ   ó quyề    á    áo t eo quy đị    á  

Đ ều 331 v  Đ ều 333 Bộ lu t Tố tụ    ì   sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyê   ố Lưu Vă  T p ạ  tộ  “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:  

 p dụ     oả  1 Đ ều 178; Đ ể  b, i, s   oả  1 Đ ều 51 v  Đ ều 65  ủa Bộ lu t 

 ì   sự  ă  2015  sửa đổ    ổ su    ă  2017  xử p ạt: Lưu Vă  T 06 ( Không sáu) 

tháng tù   ư     o  ưở   á  treo  t ờ    a  t ử t á   l  12 ( Mười hai) thá   tí   từ 

   y tuyê  á  sơ t ẩ  22/9/2021. 

G ao  ị  áo Lưu Vă  T cho UBND xã P T   uyệ  T  O  T     p ố     á  sát 

  áo dụ  tro   t ờ    a  t ử t á      a đì     ườ   ị  ết á   ó trá      ệ  p ố   ợp 

vớ    í   quyề  địa p ươ   tro   v ệ  quả  l    áo dụ    ườ   ị  ết á . 

Tro   t ờ    a  t ử t á    ếu   ườ  đượ   ưở   á  treo  ố   v  p ạ     ĩa vụ 

t eo quy đị    ủa Lu t t        á   ì   sự 02 lầ  trở lê  t ì Tòa á   ó t ể quyết đị   

 uộ  p ả    ấp       ì   p ạt t   ủa  ả  á    y.   

Trườ    ợp   ườ  đượ   ưở   á  treo t ay đổ   ơ   ư trú t ì t ự    ệ  t eo quy 
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đị    ủa Đ ều 92 Lu t t        á   ì   sự. 

3. Về xử lý vật chứng:  p dụ   Đ ều 47 Bộ lu t  ì   sự  ă  2015  sửa đổ    ổ 

su    ă  2017 v  Đ ều 106 Bộ lu t tố tụ    ì   sự  ă  2015: 

Tị   t u t êu  ủy 01 con dao lưỡi dao bằng kim loạ , d   37 cm, phầ  rộng nhất 

5,5 cm có đặc điể  t eo   ê   ả    ao      v t   ứ      y 02/8/2021    a Cô   a  

 uyệ  T a   Oa  v  Chi cụ  thi h    án Dân sự  uyệ  T a   Oa . 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;  p 

dụ     oả  1 Đ ều 23    ị quyết 326/2016/UBTVQ     y 30/12/2016  ủa  y  a  

t ườ   vụ Quố   ộ : Buộ   ị  áo T p ả   ộp 200.000 đồ   á  p í  ì   sự sơ t ẩ .  

5. Về quyền kháng cáo: Că   ứ  á  Đ ều 331 v  333 Bộ lu t Tố tụ    ì   sự  ă  

2015:    xử  ô     a  sơ t ẩ    ị  áo  ó quyề    á    áo tro   t ờ   ạ  15    y  ể 

từ    y tuyê  á  22/9/2021.   ườ   ị  ạ  là anh P ạ  Vă  Đ v     ặt  ó quyề  

  á    áo tro    ạ  15    y  ể từ    y nh   đượ   ả  á   oặ   ả  á  đượ    ê  yết 

công khai/. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

- TA D TP     ộ ; 

- V S D  uyệ  T a   Oa ;  

- CA  uyệ  T a   Oa ; 

- T ADS  uyệ  T a   Oa ; 

- Bị  áo;   ườ   ị  ạ ; 

- Lưu  ồ sơ vụ á . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

        Phạm Vũ Phƣơng 


